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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định liều lượng đạm và mật độ trồng phù hợp cho giống cà chua bi giàu anthocyanin 

VNUA38 tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Thí nghiệm ô lớn - ô nhỏ, ba lần nhắc lại, gồm năm liều lượng đạm (80, 

110, 140, 170 và 200kg N/ha) và năm mật độ trồng (hàng cách hàng 70cm; cây cách cây 40, 45, 50, 55 và 60cm, 

tương ứng 23.810-35.714 cây/ha), thực hiện trong vụ Thu Đông 2024 và vụ Xuân 2025 tại Gia Lâm, Hà Nội. Mật độ 

trồng ảnh hưởng có ý nghĩa đến năng suất thực thu ở cả hai vụ, cao nhất ở khoảng cách 45-50cm và thấp nhất ở 

60cm; bón 200kg N/ha làm giảm năng suất cá thể ở vụ Thu Đông. Công thức P4M3 (170kg N/ha, 70 × 50cm) cho 

năng suất thực thu cao nhất ở cả hai vụ (27,31 và 23,46 tấn/ha). Hàm lượng anthocyanin tổng số ổn định ở mức 

4,66-4,75 mg/100g quả tươi, không chịu ảnh hưởng của liều lượng đạm và mật độ trồng. Công thức P4M3 được đề 

xuất làm cơ sở xây dựng quy trình canh tác giống VNUA38 cho vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Từ khóa: Anthocyanin, đạm bón, khoảng cách trồng, năng suất quả, VNUA38. 

Effects of Nitrogen Rate and Planting Density on Yield  
and Fruit Quality of Cherry Tomato VNUA38 

ABSTRACT 

This study aimed to determine a suitable nitrogen rate and planting density for the anthocyanin-rich cherry 

tomato VNUA38 in the Red River Delta. A split-plot experiment with three replications combined five nitrogen rates 

(80, 110, 140, 170 and 200kg N/ha) and five planting densities (70cm between rows; 40, 45, 50, 55 and 60cm 

between plants, i.e. 23,810-35,714 plants/ha) in the 2024 autumn-winter and 2025 spring seasons at Gia Lam, Hanoi. 

Planting density significantly affected harvested yield in both seasons, which was highest at 45-50cm spacing and 

lowest at 60cm, while 200kg N/ha reduced yield per plant in autumn-winter. Treatment P4M3 (170kg N/ha, 70 × 50cm) 

gave the highest harvested yield in both seasons (27.31 and 23.46 t/ha). Total anthocyanin content remained stable 

at 4.66-4.75 mg/100g fresh weight and was not affected by nitrogen rate or planting density. P4M3 is proposed as the 

basis for the cultivation protocol of VNUA38 in the Red River Delta. 

Keywords: Anthocyanin, fruit yield, nitrogen fertiliser, planting distance, VNUA38. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cà chua thông thāĈng hầu nhā không tích 

lÿy anthocyanin, nên giøng cho quâ giàu 

anthocyanin là mût hāĉng nâng cao giá trð dinh 

dāċng; vật liệu nhā vậy đã đāČc tạo ra bằng lai 

tạo thông thāĈng (Blando & cs., 2019). Trên cà 

chua bi vó đen tr÷ng tại Việt Nam, anthocyanin 

tùng sø tập trung Ċ vó quâ, cao hćn thðt quâ 

khoâng 12-15 lần (vó 19,07-19,87 so vĉi thðt 
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1,27-1,57mg đāćng lāČng cyanidin-3-glucoside 

trên 100g), nên tính trên câ quâ chî còn  

3,89-4,32 mg/100g quâ tāći (Ho & cs., 2021); 

đây là nhóm sắc tø tan trong nāĉc, quy đðnh 

màu tím đến tím đen cþa quâ. Vì phần lĉn sắc 

tø nằm Ċ vó, hàm lāČng anthocyanin tính trên 

khøi lāČng quâ tāći thay đùi theo kích thāĉc quâ 

và theo chế đû chiếu sáng trong tán. 

Đạm là yếu tø dinh dāċng chi phøi mạnh 

năng suất cà chua nhāng đáp ăng không tuyến 

tính: vāČt mût ngāċng thì năng suất thöi tăng, Ċ 

liều rất cao thì giâm (Pandit & cs., 2022; Ronga 

& cs., 2020). Khi bòn vāČt nhu cầu, cây tiếp tĀc 

tăng sinh khøi thân lá nhāng tď lệ chất khô phân 

bù về quâ lại giâm, nên năng suất khöng tăng 

thêm tāćng ăng vĉi lāČng đạm đã bón (Ronga & 

cs., 2020). Ảnh hāĊng cþa đạm đến chất lāČng 

quâ cÿng khöng nhất quán giąa các nghiên cău 

(Stewart & cs., 2001; Ronga & cs., 2020). 

Mật đû tr÷ng tác đûng qua sĆ bù trĂ giąa 

năng suất cá thể và năng suất trên đćn vð diện 

tích, và kết quâ có thể khác nhau giąa các vĀ 

(Frasca & cs., 2014). Măc tøi āu cþa đạm thay 

đùi theo đất, vùng sinh thái và câ giąa các năm 

(Wahle & Masiunas, 2003; Pandit & cs., 2022). 

Anthocyanin tích lÿy phĀ thuûc ánh sáng (Zhang 

& cs., 2019), mà mật đû tr÷ng lại làm thay đùi 

chế đû chiếu sáng trong tán, nên khi điều chînh 

mật đû cần theo dôi câ hàm lāČng anthocyanin. 

Hai nhân tø này còn tác đûng lẫn nhau: lāČng 

đạm quyết đðnh đû lĉn cþa bû lá, trong khi mật 

đû quyết đðnh sø bû lá trên mût đćn vð diện tích, 

nên cùng mût liều lāČng đạm có thể cho kết quâ 

khác nhau Ċ các mật đû khác nhau. 

Giøng VNUA38 là tù hČp lai cà chua bi quâ 

tím giàu anthocyanin dùng ăn tāći do Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam chõn tạo. Các nghiên 

cău gần đây về cà chua bi Ċ vùng Đ÷ng bằng 

sông H÷ng mĉi xét riêng mật đû (Vÿ Qučnh Hoa 

& cs., 2026) hoặc loại phân hąu cć (Vu & Nong, 

2026), chāa đánh giá đ÷ng thĈi liều lāČng đạm 

và mật đû tr÷ng, nên vĉi giøng VNUA38 chāa có 

khuyến cáo đ÷ng thĈi về măc đạm và khoâng 

cách tr÷ng. Nghiên cău này nhằm xác đðnh liều 

lāČng đạm và mật đû tr÷ng phù hČp cho giøng 

VNUA38, làm cć sĊ xây dĆng quy trình canh tác 

cþa giøng tại vùng Đ÷ng bằng sông H÷ng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vật liệu là giøng cà chua bi giàu 

anthocyanin VNUA38 (sinh trāĊng vô hạn) do 

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam chõn tạo. Phân 

bón g÷m urê (46% N), supe lân (16% P2O5), kali 

clorua (60% K2O), phân hąu cć vi sinh Sông 

Gianh và vôi bût. Cây con đāČc gieo trên khay 

72 lú và tr÷ng khi khoâng 30 ngày tuùi (4-5 lá 

thật, cao 15-20cm). Thí nghiệm thĆc hiện tại 

Viện Sinh hõc và Công nghệ Nông nghiệp, Hõc 

viện Nông nghiệp Việt Nam, Gia Lâm, Hà Nûi 

trong vĀ Thu Đöng 2024 và vĀ Xuân 2025. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm hai nhân tø đāČc bø trí kiểu ô 

lĉn - ô nhó vĉi ba lần nhắc lại; ô lĉn là năm liều 

lāČng đạm (P1-P5), ô nhó là năm mật đû tr÷ng 

(M1-M5) vĉi khoâng cách hàng cø đðnh 70cm 

(Bâng 1). Múi ô lĉn rûng 75m2, chia thành năm ô 

nhó 15m2 (khoâng 54, 48, 43, 39 và 36 cây/ô  

Ċ M1-M5). Các măc đạm dùng chung nền  

120kg P2O5 + 220kg K2O + 2.000kg phân hąu cć 

vi sinh + 500kg vôi bût/ha. 

Bảng 1. Các công thức thí nghiệm hai nhân tố 

Ký 
hiệu 

Liều lượng đạm 
(kg N/ha) Ký hiệu Khoảng cách cây 

(cm) 
Mật độ 
(cây/ha) 

P1 80 M1 40 35.714 

P2 110 M2 45 31.746 

P3 140 M3 50 28.571 

P4 170 M4 55 25.974 

P5 200 M5 60 23.810 
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Bón lót toàn bû phân hąu cć, lân, 1/3 đạm 

và 1/3 kali; lāČng còn lại chia đều cho ba lần bón 

thúc vào 25-30, 50-60 và 70-80 ngày sau tr÷ng. 

Cây để hai thân chính, cắm giàn chą A, đû ẩm 

đất duy trì 70-75%. Sâu bệnh hại đāČc phòng 

trĂ bằng biện pháp canh tác kết hČp phun thuøc 

bâo vệ thĆc vật thuûc danh mĀc đāČc phép sĄ 

dĀng tại Việt Nam, chþ yếu đøi vĉi bệnh møc 

sāćng; loại thuøc, liều lāČng và thĈi điểm xĄ lý 

áp dĀng đ÷ng đều cho mõi ô. 

2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

Các chî tiêu đāČc theo dõi theo QCVN 01-

63:2011/BNNPTNT (Bû NN&PTNT, 2011) trên 

5 cây mẫu múi ô nhó; chî tiêu quâ đo trên 10 

quâ chín Ċ chùm quâ thă 2-3. 

Sinh trāĊng, ra hoa và đậu quâ: chiều cao 

cây, sø hoa cái/chùm, tď lệ đậu quâ, sø quâ/chüm 

và sø chùm quâ/cây. 

Sâu bệnh hại: bệnh møc sāćng 

(Phytophthora infestans) đāČc cho điểm 1-9 Ċ 

30, 60 và 90 ngày sau tr÷ng theo tď lệ diện tích 

thân lá bð bệnh; bệnh do vi rút và bệnh héo 

xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) tính 

theo tď lệ cây có triệu chăng (%); triệu chăng vi 

rút đāČc ghi nhận bằng quan sát ngoài đ÷ng 

(xoăn lá, khâm lá, biến vàng gân lá), tác nhân 

không đāČc giám đðnh trong phòng thí nghiệm 

nên không đðnh danh đến loài; sâu xanh đĀc 

quâ (Helicoverpa armigera) tính theo tď lệ quâ 

bð hại (%). 

Năng suất và các yếu tø cấu thành năng 

suất: tùng sø quâ/cây, khøi lāČng trung bình quâ 

và năng suất cá thể. Năng suất lý thuyết 

(NSLT, tấn/ha) = năng suất cá thể (g/cây) × mật 

đû thĆc tế cþa công thăc (cây/ha)  106. Năng 

suất thĆc thu (NSTT, tấn/ha) = tùng khøi lāČng 

quâ thu đāČc trên ô qua các lăa hái (kg)  diện 

tích ô (15m2) × 10. 

Hình thái và chất lượng quả: chî sø dạng 

quâ (chiều dài/đāĈng kính) và đû dày thðt quâ 

(mm) đo trên 10 quâ mẫu; đû căng quâ đánh giá 

bằng tay nắn quâ chín hoàn toàn, theo thang 3 

(mềm), 5 (trung bình) và 7 (căng); hàm lāČng 

chất rắn hòa tan tùng sø (TSS, °Brix) đo bằng 

khúc xạ kế ATAGO PAL-1. 

Anthocyanin tổng số: múi ô lấy 10 quâ chín 

thāćng phẩm (vó tím sô cô la, đáy quâ đó hoàn 

toàn) tĂ 5 cây mẫu Ċ chùm quâ thă 2-3 cþa lăa 

hái thă hai, gûp thành mût mẫu. Mẫu đāČc chiết 

bằng methanol chăa 1% HCl (v/v) qua đêm Ċ 

4°C trong tøi, xác đðnh bằng phāćng pháp pH vi 

sai (Lee & cs., 2005) Ċ 520 và 700nm (đệm pH 

1,0 và 4,5), quy về đāćng lāČng cyanidin-3-

glucoside; múi mẫu phân tích lặp lại ba lần. 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu múi vĀ đāČc phân tích phāćng sai 

riêng theo mô hình ô lĉn - ô nhó bằng phần 

mềm Statistix 10. Sai khác giąa 25 công thăc 

đāČc đánh giá bằng giá trð sai khác nhó nhất 

(LSD) có ý nghïa Ċ măc 0,05 cþa tāćng tác đạm 

× mật đû, ký hiệu LSD0,05 (P × M), kèm hệ sø 

biến đûng (CV%).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sinh trưởng, ra hoa và đậu quả 

Đạm có ânh hāĊng có ý nghïa đến chiều cao 

cây Ċ câ hai vĀ (Bâng 2), măc 200kg N/ha cao 

hćn bøn măc còn lại, còn mật đû không có ânh 

hāĊng có ý nghïa. Riêng Ċ măc 200kg N/ha, cây 

cao dần khi khoâng cách cây tăng, tĂ 262,9 lên 

274,5cm (vĀ Thu Đöng) và tĂ 245,8 lên 265,4cm 

(vĀ Xuân). Khi bón vāČt nhu cầu, tùng chất khô 

cþa cây vẫn tăng nhāng chất khô cþa quâ và chî 

sø thu hoạch lại giâm (Ronga & cs., 2020). 

Sø hoa cái trên chùm chî chðu ânh hāĊng  

có ý nghïa cþa đạm Ċ vĀ Xuân (cao nhất Ċ  

170kg N/ha). Tď lệ đậu quâ không chðu ânh 

hāĊng có ý nghïa cþa nhân tø nào. Đạm ânh 

hāĊng có ý nghïa đến sø chùm quâ trên cây Ċ câ 

hai vĀ, cao nhất Ċ 140-170kg N/ha (vĀ Thu 

Đöng) và 170kg N/ha (vĀ Xuân) và đến sø quâ 

trên chùm Ċ vĀ Thu Đöng; mật đû chî ânh 

hāĊng đến sø chùm quâ Ċ vĀ Xuân. 

3.2. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại 

Măc nhiễm sâu bệnh hại nhìn chung thấp Ċ 

câ hai vĀ (Bâng 3): điểm møc sāćng (90 ngày 

sau tr÷ng) 1,0-3,0; tď lệ cây có triệu chăng vi rút 

0-5%; héo xanh vi khuẩn chî xuất hiện Ċ vĀ 

Xuân (≤ 1% sø cây); tď lệ quâ bð sâu xanh 2,0-4,8%.  
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Bảng 2. Đặc điểm sinh trưởng, ra hoa và đậu quả của giống cà chua bi VNUA38  

ở các liều lượng đạm và mật độ trồng, vụ Thu Đông 2024 và vụ Xuân 2025 

Công thức 
Chiều cao cây (cm) Số hoa cái/chùm (hoa) Tỷ lệ đậu quả (%) Số quả/chùm (quả) Số chùm quả/cây (chùm) 

TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 

P1 262,6 244,8 11,60 10,86 89,20 85,08 10,34 9,14 8,52 8,84 

P2 262,8 245,0 11,80 10,92 88,80 84,94 10,70 9,08 8,40 8,74 

P3 262,4 244,7 11,76 10,96 89,20 84,82 10,34 9,34 9,00 8,62 

P4 263,3 245,3 12,24 11,66 90,40 85,94 10,54 8,98 8,88 9,16 

P5 268,3 253,8 12,40 11,40 86,40 84,70 10,12 9,22 8,16 8,60 

M1 262,8 245,0 11,84 11,12 89,40 85,14 10,22 9,28 8,70 8,56 

M2 262,8 245,1 11,74 11,06 88,80 85,34 10,26 9,24 8,54 8,56 

M3 263,5 247,2 12,00 11,26 88,60 85,22 10,58 9,24 8,70 8,86 

M4 265,1 247,2 11,96 11,16 88,60 85,14 10,42 8,94 8,52 9,12 

M5 265,2 249,2 12,26 11,20 88,60 84,64 10,56 9,06 8,50 8,86 

P1M1 262,8 245,1 12,0 11,1 89,0 85,5 10,3 9,6 9,0 8,4 

P1M2 263,1 245,0 11,1 11,3 90,0 85,1 10,1 9,0 8,6 8,6 

P1M3 262,9 244,5 11,6 11,2 88,0 85,3 10,8 8,8 8,7 8,9 

P1M4 262,1 244,4 11,2 10,3 89,0 84,6 10,1 8,9 8,1 9,3 

P1M5 261,9 244,8 12,1 10,4 90,0 84,9 10,4 9,4 8,2 9,0 

P2M1 263,0 245,2 11,9 10,9 89,0 84,8 10,5 9,1 8,7 8,3 

P2M2 263,1 245,3 11,8 10,8 88,0 85,0 10,6 9,7 8,4 8,5 

P2M3 262,5 245,0 11,3 10,5 88,0 85,1 10,8 8,7 8,4 8,6 

P2M4 262,4 244,9 12,0 11,1 89,0 85,2 10,7 8,8 8,2 9,1 

P2M5 262,9 244,8 12,0 11,3 90,0 84,6 10,9 9,1 8,3 9,2 

P3M1 262,2 244,3 11,6 11,0 88,0 84,0 9,9 9,6 8,8 8,9 

P3M2 262,3 244,0 11,7 10,7 89,0 84,7 10,0 9,5 9,1 8,4 

P3M3 262,1 244,8 11,8 11,0 89,0 85,0 10,2 9,5 9,1 8,7 

P3M4 262,8 245,2 11,6 11,2 90,0 85,1 10,7 9,1 9,0 8,8 

P3M5 262,7 245,3 12,1 10,9 90,0 85,3 10,9 9,0 9,0 8,3 

P4M1 263,0 244,5 11,2 10,8 89,0 85,6 10,3 9,0 8,9 8,9 

P4M2 262,6 245,0 11,5 11,1 89,0 85,4 10,4 8,8 8,5 9,1 

P4M3 263,1 245,3 12,8 12,3 92,0 86,6 10,9 9,7 9,1 9,3 

P4M4 263,9 246,0 12,7 12,0 91,0 86,1 10,5 8,7 9,0 9,3 

P4M5 264,0 245,6 13,0 12,1 91,0 86,0 10,6 8,7 8,9 9,2 

P5M1 262,9 245,8 12,5 11,8 92,0 85,8 10,1 9,1 8,1 8,3 

P5M2 263,0 246,1 12,6 11,4 88,0 86,5 10,2 9,2 8,1 8,2 

P5M3 267,1 256,2 12,5 11,3 86,0 84,1 10,2 9,5 8,2 8,8 

P5M4 274,1 255,5 12,3 11,2 84,0 84,7 10,1 9,2 8,3 9,1 

P5M5 274,5 265,4 12,1 11,3 82,0 82,4 10,0 9,1 8,1 8,6 

LSD0,05(P) 3,5 4,8 0,62 0,61 2,85 1,13 0,32 0,44 0,30 0,32 

LSD0,05(M) 3,5 4,8 0,62 0,61 2,85 1,13 0,32 0,44 0,30 0,32 

LSD0,05(P × M) 5,5 5,8 0,7 1,2 - - 1,2 1 1,1 1,2 

CV (%) 2,8 3,2 1,8 1,5 - - 2,7 2,9 2,5 2,6 

Ghi chú: TĐ24: Vụ Thu Đông 2024; X25: Vụ Xuân 2025; P1-P5, M1-M5: Trung bình theo mức đạm và theo mật độ. 
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Møc sāćng, sâu xanh và bệnh do vi rýt tăng dần 

tĂ M1 đến M5; chẳng hạn, tď lệ quâ bð sâu xanh 

tăng tĂ 2,0 lên 4,0% (vĀ Thu Đöng) và tĂ 3,0 lên 

4,8% (vĀ Xuân), cñn triệu chăng vi rýt Ċ vĀ Xuân 

chî xuất hiện Ċ M4-M5 (5% sø cây). Chênh lệch 

giąa các măc đạm nhó hćn, trĂ tď lệ cây có triệu 

chăng vi rút vĀ Thu Đöng cao nhất Ċ măc  

200kg N/ha (3,6% so vĉi 0-1,0% Ċ các măc cñn lại). 

Xu hāĉng sâu bệnh tăng Ċ mật đû thāa trái 

vĉi nhận đðnh thāĈng gặp rằng tr÷ng dày làm 

tán rậm và thuận lČi cho sâu bệnh. Vĉi bệnh do 

vi rút, kết quâ phù hČp vĉi hiệu ăng pha loãng Ċ 

các bệnh lan truyền qua côn trùng môi giĉi: mật 

đû cây cao làm giâm tď lệ cây có triệu chăng 

(Jones, 2004). Tď lệ quâ bð sâu xanh tính theo 

phần trăm, nên Ċ mật đû dày, cùng áp lĆc sâu có 

thể đāČc phân bø trên nhiều quâ hćn. Bòn đạm 

cao làm tăng cön trüng chích hýt và giâm tính 

chøng chðu cþa cây (Altieri & Nicholls, 2003), phù 

hČp vĉi việc bệnh do vi rút vĀ Thu Đöng tập 

trung Ċ măc 200kg N/ha. Các xu hāĉng này cần 

đāČc kiểm chăng thêm vì măc nhiễm thấp. Riêng 

vĉi bệnh do vi rýt, tác nhân chāa đāČc giám đðnh 

nên các nhận đðnh chî dĂng Ċ măc triệu chăng. 

3.3. Năng suất và các yếu tố cấu thành 

năng suất 

Ở vĀ Thu Đöng, đạm có ânh hāĊng có ý 

nghïa đến tùng sø quâ trên cây (Bâng 4): trung 

bình tăng tĂ 88,1 quâ (80kg N/ha) lên 93,1-93,6 

quâ (140-170kg N/ha) r÷i giâm còn 82,2 quâ Ċ 

200kg N/ha. Khøi lāČng trung bình quâ chî dao 

đûng 10,1-11,5g, nên năng suất cá thể biến đûng 

chþ yếu theo sø quâ trên cây. Trong vĀ Thu 

Đöng, đạm có ânh hāĊng có ý nghïa đến năng 

suất cá thể: trung bình tăng tĂ 980,5 g/cây 

(80kg N/ha) lên 1051,9 và 1046,6 g/cây (140  

và 170kg N/ha) r÷i giâm còn 916,3 g/cây Ċ  

200kg N/ha. Mật đû không ânh hāĊng có ý 

nghïa đến năng suất cá thể Ċ câ hai vĀ, đạm 

cÿng không có ý nghïa Ċ vĀ Xuân. 

NSLT tính theo mật đû thĆc tế tăng gần tď 

lệ thuận vĉi sø cây (trung bình tĂ 23,82 tấn/ha Ċ 

M5 lên 35,96 tấn/ha Ċ M1, vĀ Thu Đöng), vì 

năng suất cá thể ít thay đùi giąa các mật đû. 

NgāČc lại, NSTT chî dao đûng 24,19-27,31 

tấn/ha (vĀ Thu Đöng) và 21,38-23,46 tấn/ha (vĀ 

Xuân), cao nhất Ċ M2-M3 và thấp nhất Ċ M5, 

vĉi ânh hāĊng cþa mật đû có ý nghïa Ċ câ hai vĀ 

(Bâng 4). Năng suất cây mẫu vì vậy không 

ngoại suy đāČc lên toàn quần thể, nên công thăc 

đāČc chõn theo NSTT. Ở vĀ Thu Đöng, NSTT Ċ 

măc 110 và 170kg N/ha cao hćn có ý nghïa so 

vĉi các măc còn lại; Ċ vĀ Xuân khác biệt không 

có ý nghïa. P4M3 cho NSTT cao nhất Ċ câ hai vĀ 

(27,31 và 23,46 tấn/ha; Hình 1) và là công thăc 

duy nhất thuûc nhóm cao nhất câ về NSTT lẫn 

năng suất cá thể; 10 công thăc khác không sai 

khác vĉi P4M3 Ċ câ hai vĀ, 7 trong sø đò Ċ 

khoâng cách 45-50cm. 

Bảng 3. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại của giống cà chua bi VNUA38 theo liều lượng đạm  

và mật độ trồng, vụ Thu Đông 2024 và vụ Xuân 2025 

Công 
thức 

Mốc sương (điểm) Bệnh do vi rút (% cây có triệu chứng) Héo xanh vi khuẩn (% cây) Sâu xanh đục quả (% quả) 

TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 

P1 1,6 2,6 0,0 2,0 0,0 0,0 3,2 4,0 

P2 1,4 2,4 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0 3,8 

P3 1,8 2,8 1,0 2,0 0,0 0,0 2,6 3,6 

P4 1,6 2,4 1,0 2,0 0,0 1,0 2,6 3,8 

P5 2,2 2,8 3,6 2,0 0,0 1,0 3,4 4,0 

M1 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 

M2 1,4 2,4 0,6 0,0 0,0 1,0 2,6 3,4 

M3 1,6 2,8 0,6 0,0 0,0 0,0 3,0 3,6 

M4 2,2 2,8 1,0 5,0 0,0 1,0 3,2 4,4 

M5 2,4 3,0 3,4 5,0 0,0 0,0 4,0 4,8 

Ghi chú: Mốc sương: Điểm ở 90 ngày sau trồng (thang 1-9). P1-P5 và M1-M5 như bảng 2. Số liệu mô tả, không 

phân tích phương sai. 
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 Bảng 4. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của giống cà chua bi VNUA38  

ở các liều lượng đạm và mật độ trồng, vụ Thu Đông 2024 và vụ Xuân 2025 

Công 
thức 

Tổng số quả/cây 
(quả) 

Khối lượng trung bình quả 
(g) 

Năng suất cá thể  
(g/cây) 

Năng suất lý thuyết 
(tấn/ha) 

Năng suất thực thu 
(tấn/ha) 

TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 

P1 88,14 80,75 11,12 10,32 980,5 833,0 28,82 24,27 25,12 21,78 

P2 89,86 79,32 11,32 10,20 1017,3 809,0 29,67 23,54 26,44 22,00 

P3 93,06 80,53 11,30 10,34 1051,9 833,0 30,47 24,46 25,84 22,31 

P4 93,62 82,27 11,18 10,44 1046,6 859,2 30,47 25,08 26,51 22,53 

P5 82,24 79,31 11,14 10,54 916,3 835,9 26,74 24,32 25,75 22,08 

M1 88,94 79,45 11,32 10,52 1006,8 835,8 35,96 29,85 25,88 22,00 

M2 87,26 79,03 11,22 10,46 979,1 826,5 31,08 26,24 26,62 22,55 

M3 92,06 81,92 11,20 10,42 1031,3 854,3 29,47 24,41 26,53 22,70 

M4 88,82 81,51 11,20 10,26 995,1 836,5 25,85 21,73 25,71 22,04 

M5 89,84 80,26 11,12 10,18 1000,3 816,9 23,82 19,45 24,92 21,42 

P1M1 92,7 80,64 11,4 10,5 1056,8 846,7 37,74 30,24 25,28 21,41 

P1M2 86,9 77,40 11,3 10,4 981,5 805,0 31,16 25,56 25,31 21,40 

P1M3 94,0 78,32 11,2 10,4 1052,4 814,5 30,07 23,27 25,59 22,35 

P1M4 81,8 82,77 11,1 10,2 908,1 844,3 23,59 21,93 25,21 22,34 

P1M5 85,3 84,60 10,6 10,1 903,9 854,5 21,52 20,35 24,19 21,38 

P2M1 91,4 75,53 11,3 10,3 1032,3 778,0 36,87 27,79 26,30 21,42 

P2M2 89,0 82,45 11,2 10,3 997,3 849,2 31,66 26,96 27,11 22,43 

P2M3 90,7 74,82 11,3 10,2 1025,1 763,2 29,29 21,81 27,25 22,40 

P2M4 87,7 80,08 11,4 10,1 1000,2 808,8 25,98 21,01 26,24 22,39 

P2M5 90,5 83,72 11,4 10,1 1031,4 845,6 24,56 20,13 25,29 21,38 

P3M1 87,1 85,44 11,3 10,5 984,5 897,1 35,16 32,04 25,22 22,33 

P3M2 91,0 79,80 11,2 10,5 1019,2 837,9 32,36 26,60 27,23 23,30 

P3M3 92,8 82,65 11,2 10,3 1039,6 851,3 29,70 24,32 26,21 22,78 

P3M4 96,3 80,08 11,3 10,2 1088,2 816,8 28,26 21,22 25,28 21,72 

P3M5 98,1 74,70 11,5 10,2 1128,2 761,9 26,86 18,14 25,27 21,43 

P4M1 91,7 80,10 11,3 10,6 1035,9 849,1 37,00 30,33 26,30 22,35 

P4M2 88,4 80,08 11,2 10,5 990,1 840,8 31,43 26,69 27,16 23,10 

P4M3 99,2 90,21 11,2 10,6 1110,9 956,2 31,74 27,32 27,31 23,46 

P4M4 94,5 80,91 11,1 10,3 1049,0 833,4 27,25 21,65 26,39 22,30 

P4M5 94,3 80,04 11,1 10,2 1047,2 816,4 24,93 19,44 25,40 21,46 

P5M1 81,8 75,53 11,3 10,7 924,5 808,2 33,02 28,86 26,29 22,48 

P5M2 81,0 75,44 11,2 10,6 907,2 799,7 28,80 25,39 26,30 22,51 

P5M3 83,6 83,60 11,1 10,6 928,4 886,2 26,53 25,32 26,31 22,52 

P5M4 83,8 83,72 11,1 10,5 930,2 879,1 24,16 22,83 25,41 21,45 

P5M5 81,0 78,26 11,0 10,3 891,0 806,1 21,21 19,19 24,45 21,44 

LSD0,05 (P) 4,72 5,61 0,23 0,08 64,9 61,4 - - 0,50 0,60 

LSD0,05 (M) 4,72 5,61 0,23 0,08 64,9 61,4 - - 0,50 0,60 

LSD0,05 (P × M) 5,4 5,1 0,6 0,8 58,5 49,5 - - 1,23 1,15 

CV (%) 3,9 3,7 2,1 2,2 8,9 8,8 - - 7,30 5,80 

Ghi chú: TĐ24: vụ Thu Đông 2024; X25: Vụ Xuân 2025; P1-P5, M1-M5: Trung bình theo mức đạm và theo  

mật độ. 
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Ghi chú: Thanh dọc bên phải mỗi đồ thị là LSD0,05 (P×M) của vụ tương ứng; đường màu cam là mật độ  

M3 (70 × 50cm). 

Hình 1. Năng suất thực thu theo liều lượng đạm ở năm mật độ trồng:  

(a) vụ Thu Đông 2024; (b) vụ Xuân 2025 

Năng suất cá thể đạt cao nhất Ċ  

140-170kg N/ha r÷i giâm Ċ 200kg N/ha trong vĀ 

Thu Đöng, phù hČp vĉi dạng đáp ăng tăng đến 

ngāċng r÷i giâm trên cà chua, vĉi măc tøi āu 

150-200kg N/ha Ċ Nepal (Pandit & cs., 2022) và 

125-200kg N/ha trên đất giàu dinh dāċng 

(Ronga & cs., 2020). Đáp ăng vĉi đạm không 

nhất quán giąa các vĀ cÿng đã đāČc ghi nhận 

(Wahle & Masiunas, 2003). 

Về mật đû, khoâng cách 40cm có nhiều hćn 

50% sø cây so vĉi 60cm nhāng NSTT chî cao hćn 

0,96 tấn/ha (vĀ Thu Đöng) và 0,58 tấn/ha (vĀ 

Xuân). Tāćng tĆ, tăng mật đû không làm tăng 

năng suất thāćng phẩm trên cà chua dạng cây 

gõn (Frasca & cs., 2014) và khoâng cách cây 

0,5m là tøi āu trên cà chua bi tại Hāng Yên (Vÿ 

Qučnh Hoa & cs., 2026). Kết hČp vĉi măc nhiễm 

sâu bệnh thấp, khoâng cách 70 × 50cm là phù 

hČp cho giøng VNUA38. 

3.4. Hình dạng, chất lượng quả và hàm 

lượng anthocyanin 

Mật đû không ânh hāĊng cò Ď nghïa đến chî 

sø dạng quâ và đû dày thðt quâ (Bâng 5), đạm chî 

ânh hāĊng rất nhó đến chî sø dạng quâ vĀ Thu 

Đöng (1,34-1,39). Đû căng quâ đạt 3 điểm (mềm) 

Ċ mõi công thăc. TSS đạt 6,8-7,6°Brix; giá trð cao 

nhất 7,6°Brix có Ċ P3M3, P4M3 và P5M5 trong 

câ hai vĀ. Ảnh hāĊng riêng cþa đạm và cþa mật 

đû đến TSS đều không có Ď nghïa. 

Hàm lāČng anthocyanin tùng sø chî dao 

đûng 4,66-4,75mg/100 g quâ tāći (vĀ Thu Đöng) 

và 4,68-4,75mg/100 g (vĀ Xuân) (Bâng 5, Hình 

2); chênh lệch lĉn nhất giąa 25 công thăc (0,09 

và 0,07 mg/100g) nhó hćn nhiều so vĉi LSD0,05 

(0,3 và 0,4 mg/100g), và ânh hāĊng riêng cþa 

đạm và mật đû đều không có ý nghïa. Măc này 

nhînh hćn ba giøng cà chua bi quâ đen tr÷ng tại 

Việt Nam (3,89-4,32 mg/100g quâ tāći), vøn 

cÿng đāČc xác đðnh bằng phāćng pháp pH vi sai 

và quy về đāćng lāČng cyanidin-3-glucoside (Ho 

& cs., 2021). 

Trên đất đþ dinh dāċng, đạm hầu nhā 

không làm thay đùi TSS (Ronga & cs., 2020) và 

không làm thay đùi nhất quán flavonol trong quâ 

cà chua (Stewart & cs., 2001); việc không có công 

thăc khöng bòn đạm là mût hạn chế cþa thiết kế. 

Anthocyanin Ċ quâ cà chua trāĉc hết do kiểu gen 

quy đðnh, sau đò phĀ thuûc ánh sáng (Zhang & 

cs., 2019; Blando & cs., 2019) và khoâng cách cây 

40-60cm trên hàng 70cm có thể chāa đþ làm 

thay đùi chế đû chiếu sáng lên chùm quâ. 
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Bảng 5. Hình dạng, chất lượng quả và hàm lượng anthocyanin tổng số  

của giống cà chua bi VNUA38 ở các liều lượng đạm và mật độ trồng,  

vụ Thu Đông 2024 và vụ Xuân 2025 

Công thức 
Chỉ số dạng quả Độ dày thịt quả (mm) Chất rắn hòa tan tổng số (°Brix) Anthocyanin tổng số (mg/100 g) 

TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 TĐ24 X25 

P1 1,38 1,31 2,18 2,24 7,40 7,16 4,70 4,71 

P2 1,34 1,36 2,18 2,06 7,18 7,10 4,72 4,72 

P3 1,36 1,42 2,16 2,20 7,28 7,28 4,72 4,71 

P4 1,37 1,40 2,42 2,16 7,28 7,14 4,72 4,72 

P5 1,39 1,40 2,22 2,26 7,24 7,34 4,72 4,71 

M1 1,36 1,45 2,36 1,98 7,22 7,18 4,72 4,69 

M2 1,38 1,31 2,16 2,10 7,10 7,14 4,73 4,74 

M3 1,37 1,40 2,38 2,26 7,38 7,20 4,72 4,73 

M4 1,37 1,35 2,14 2,36 7,48 7,36 4,70 4,71 

M5 1,35 1,38 2,12 2,22 7,20 7,14 4,71 4,71 

P1M1 1,35 1,46 2,0 2,4 7,3 6,8 4,74 4,68 

P1M2 1,37 1,38 2,6 1,8 7,4 7,1 4,72 4,75 

P1M3 1,41 1,13 2,3 2,2 7,4 6,9 4,68 4,70 

P1M4 1,40 1,25 1,8 2,5 7,5 7,6 4,66 4,71 

P1M5 1,35 1,31 2,2 2,3 7,4 7,4 4,70 4,69 

P2M1 1,34 1,38 2,5 1,9 7,6 7,3 4,73 4,72 

P2M2 1,37 1,35 1,9 2,0 6,8 7,5 4,71 4,74 

P2M3 1,32 1,33 2,0 2,1 7,0 6,8 4,69 4,73 

P2M4 1,32 1,47 2,3 2,4 7,5 6,9 4,74 4,68 

P2M5 1,35 1,27 2,2 1,9 7,0 7,0 4,73 4,75 

P3M1 1,36 1,67 2,5 1,8 7,1 7,5 4,70 4,69 

P3M2 1,36 1,21 2,1 2,5 7,3 7,1 4,75 4,71 

P3M3 1,38 1,33 2,4 2,2 7,6 7,6 4,74 4,72 

P3M4 1,37 1,38 2,0 2,1 7,5 7,3 4,71 4,75 

P3M5 1,35 1,53 1,8 2,4 6,9 6,9 4,69 4,68 

P4M1 1,39 1,50 2,3 1,9 7,2 7,0 4,70 4,70 

P4M2 1,39 1,27 2,5 2,0 7,0 6,8 4,74 4,74 

P4M3 1,36 1,44 2,6 2,5 7,6 7,6 4,75 4,75 

P4M4 1,37 1,38 2,4 2,4 7,5 7,5 4,70 4,73 

P4M5 1,32 1,40 2,3 2,0 7,1 6,8 4,69 4,70 

P5M1 1,38 1,23 2,5 1,9 6,9 7,3 4,74 4,68 

P5M2 1,41 1,36 1,7 2,2 7,0 7,2 4,71 4,75 

P5M3 1,39 1,77 2,6 2,3 7,3 7,1 4,73 4,74 

P5M4 1,38 1,25 2,2 2,4 7,4 7,5 4,68 4,69 

P5M5 1,37 1,38 2,1 2,5 7,6 7,6 4,72 4,71 

LSD0,05 (P) 0,03 0,21 0,36 0,31 0,33 0,44 0,03 0,03 

LSD0,05 (M) 0,03 0,21 0,36 0,31 0,33 0,44 0,03 0,03 

LSD0,05 (P  ×M) - - 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 

CV (%) - - 3,2 2,8 2,0 2,2 3,0 2,3 

Ghi chú: TĐ24: Vụ Thu Đông 2024; X25: Vụ Xuân 2025; P1-P5, M1-M5: Trung bình theo mức đạm và theo  

mật độ; Anthocyanin tính theo đương lượng cyanidin-3-glucoside trên 100g quả tươi. 
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Ghi chú: Đường đứt nét là trung bình của vụ; dải xám là trung bình ± một độ lệch chuẩn thí nghiệm, suy từ CV 

(3,0% và 2,3%); vạch dọc ngăn cách năm mức đạm. 

Hình 2. Hàm lượng anthocyanin tổng số của 25 công thức trong hai vụ 

4. KẾT LUẬN 

Liều lāČng đạm và mật đû tr÷ng ânh hāĊng 

đến sinh trāĊng, năng suất và măc nhiễm sâu 

bệnh cþa giøng cà chua bi VNUA38 nhāng 

không làm thay đùi hàm lāČng anthocyanin 

(4,66-4,75 mg/100g quâ tāći). Năng suất thĆc 

thu cao nhất Ċ khoâng cách 45-50cm; năng suất 

cá thể cao nhất Ċ 140-170kg N/ha và giâm Ċ 

200kg N/ha trong vĀ Thu Đöng. 

Công thăc P4M3 (170kg N/ha trên nền 

120kg P2O5 + 220kg K2O + 2 tấn phân hąu cć vi 

sinh + 500kg vôi bût/ha; khoâng cách  

70 × 50cm) cho năng suất thĆc thu cao nhất Ċ câ 

hai vĀ (27,31 và 23,46 tấn/ha), đạt 7,6°Brix và 

nhiễm sâu bệnh nhẹ, đāČc đề xuất cho quy trình 

canh tác giøng VNUA38 tại vùng Đ÷ng bằng 

sông H÷ng. 
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